
Nam Nữ

1 Triệu Thị Ánh 08/01/1987 Tày
Tiểu khi 4, TT. Chợ Rã, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn
Kế toán viên

Dân tộc

 thiểu số; Con 

bệnh binh

Đại học Kế toản tổng hợp 56.5 5 61.5 Đ

2 Đinh Thị Quỳnh 24/7/1991 Tày
Xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tuyển sinh hướng nghiệp 

(Phòng Đào tạo)

Dân tộc

 thiểu số
Đại học Sư phạm Toán 55.5 5 60.5 Đ

3 Trương Quốc Doanh 15/6/1984 Tày
Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn

Tuyển sinh hướng nghiệp 

(Khoa Cơ giới đường bộ)

Dân tộc

 thiểu số
Đại học Luật kinh tế 83 5 88 Đ

4 Lưu Thu Hương 05/8/1991 Tày
Xóm Đồng Rôm, xã  Phủ Lý huyện 

Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 
Giáo vu khoa

Dân tộc

 thiểu số
Đại học

Kinh tế nông 

nghiệp
70 5 75 Đ

5 Hoàng Văn Phúc 15/7/1996 Nùng
Phiêng Cuôn, xã Sơn Thành,  huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Thực hành sản xuất, dịch vụ

Dân tộc

 thiểu số
Cao đẳng Thú y 89.5 5 94.5 Đ

6 Phạm Tiến Cường 31/7/1977 Kinh
Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giáo viên dạy lái xe cơ giới 

đượng bộ (Hạng B)
Trung cấp 

Công nghệ

 ô tô
80.5 80.5 Đ

7 Trần Văn Đức 30/03/1975 Kinh
Xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn

Giáo viên dạy lái xe cơ giới 

đượng bộ (Hạng B)
Trung cấp 

Công nghệ

 ô tô
89.5 89.5 Đ

8 Nguyễn Văn Mạnh 13/4/1977 Kinh
Tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Giáo viên dạy lái xe cơ giới 

đượng bộ (Hạng B)
Trung cấp 

Công nghệ

 ô tô
80.5 80.5 Đ

9 Hoàng Xuân Sơn 18/02/1973 Kinh
Tổ 1, phường Quang Vinh, TP. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giáo viên dạy lái xe cơ giới 

đượng bộ (Hạng B)
Trung cấp 

Công nghệ

 ô tô
90.5 90.5 Đ

10 Lê Văn Hưng 13/9/1984 Kinh
Tổ 3, phường Đức Xuân thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giáo viên dạy lái xe cơ giới 

đượng bộ (Hạng C)
Trung cấp 

Công nghệ 

ô tô
81.2 81.2 Đ

11 Phạm  Xuân Phú 07/4/1981 Kinh
Tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giáo viên dạy lái xe cơ giới 

đượng bộ (Hạng C)
Trung cấp 

Công nghệ 

ô tô
90.5 90.5 Đ

(Ấn định danh sách 11 người)./.
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